
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Mai Thị Minh Hồng. 

Các Hội thẩm nhân dân:             Ông  Trần Trọng Đại. 

                                                     Ông Trần Văn Quang.  

 - Thư ký phiên tòa:  Ông Bùi Xuân Sơn  – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Nam Định.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: 

                                                           Bà Vũ Quỳnh Trang - Kiểm sát viên.  

 Ngày 20 tháng 5 năm 2019  tại Toà án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 31/2019/TLST-HS ngày 22 

tháng  3  năm 2019  theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 29/2019/QĐXXST-HS 

ngày 03 tháng 5 năm 2019 đối với bị cáo: 

 1. Bị cáo: Vũ Thanh B, sinh năm: 1982;  Giới tính: Nam. 

ĐKHKTT và nơi cư trú: 8/152 đường PNL, xã MX, thành phố NĐ, tỉnh NĐ;  

Quốc tịch: Việt Nam;  Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không;  Văn hoá: 12/12; Nghề 

nghiệp: tự do;  Con ông: Vũ Đình Vẻ, sinh năm 1948; Con bà: Vũ Thị Lan, sinh 

năm 1956; Gia đình có 3 chị em, Bình là con thứ hai; Nhân thân: - Ngày 

08/6/2006 TAND thành phố Nam Định xử 09 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”. 

 - Ngày 03/3/2008 TAND thành phố Nam Định xử 12 tháng về tội “Trộm 

cắp tài sản”. 

 - Ngày 23/9/2010 TAND thành phố Nam Định xử 18 tháng về tội “Trộm 

cắp tài sản”. 

 - Ngày 13/5/2013 Công an phường Trường Thi xử phạt vi phạm hành 

chính bằng hình thức cảnh cáo về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý. 

 Tiền án: - Ngày 22/8/2013 TAND thành phố Nam Định xử 12 tháng về tội 

“Trộm cắp tài sản”. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

    Bản án số: 36/2019/HS-ST 

        Ngày: 20 - 5 - 2019. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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 - Ngày 09/9/2015 TAND thành phố Nam Định xử 24 tháng về tội “Trộm 

cắp tài sản”. Bị bắt tạm giam từ ngày 12/12/2018. Có mặt. 

 2. Bị cáo: Vũ Đức P, sinh năm: 1991;  Giới tính: Nam.  

ĐKHKTT và nơi cư trú: số 28 ngõ 43 đường NK, phường TT, thành phố NĐ, 

tỉnh NĐ;  Quốc tịch: Việt Nam;  Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Văn hoá: 

12/12; Nghề nghiệp: tự do; Con ông: Vũ Đức Cường, sinh năm 1952; Con bà: 

Trần Thị Vĩnh (đã chết); Gia đình có 2 anh em, Phú là con thứ hai; Vợ là Đoàn 

Thị Trang, sinh năm 1989, có 02 con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2015; 

Nhân thân:  

   Ngày 15/4/2009 TAND thành phố Nam Định xử 15 tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo, thử thách 30 tháng về tội “Cố ý gây thương tích”. 

 Ngày 12/8/2015 TAND thành phố Nam Định xử 15 tháng tù về tội “Cố ý 

làm hư hỏng tài sản”; Bị bắt tạm giam từ ngày 12/12/2018. Có mặt. 

 - Bị hại: Chị Hoàng Thị T, sinh năm: 1978. 

Địa chỉ: Số 150 đường TB, phường HL, thành phố NĐ, tỉnh NĐ. 

  Anh Đặng Hoàng T, sinh năm: 1998. 

Trú tại: xã ĐL, huyện HH, tỉnh BG   

Anh Trần Ngọc B, sinh năm: 1993. 

Trú tại: thôn VC, xã KT, huyện VB, tỉnh NĐ. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 12 giờ 30’ ngày 12/12/2018 tổ công tác 

phòng CSHS – Công an tỉnh Nam Định làm nhiệm vụ tại khu vực đường 

Nguyễn Khuyến, phường Trường Thi, thành phố Nam Định phát hiện Vũ Thanh 

B và Vũ Đức P điều khiển xe honda Lead BKS 35B1- 34838 có biểu hiện nghi 

vấn, tiến hành kiểm tra hai đối tượng không xuất trình được giấy tờ xe nên tổ 

công tác đã đưa hai đối tượng cùng xe máy về trụ sở Công an tỉnh Nam Định. 

Tại CQĐT Bình khai chiếc xe trên là do Bình trộm cắp mà có. Ngoài ra Phú, 

Bình còn khai nhận đã cùng nhau thực hiện các vụ trộm cắp xe mô tô khác tại 

thành phố Nam Định, cụ thể như sau: 

 Vụ thứ nhất: Khoảng 15 giờ ngày 10/12/2018 Bình mang theo vam phá 

khoá tự chế đi bộ quanh các tuyến đường trên thành phố Nam Định tìm xe máy 

sơ hở để trộm cắp. Khoảng 18 giờ, Bình đi bộ đến đường Thanh Bình, phường 

Hạ Long thì phát hiện trước cửa nhà số 150 đường Thanh Bình có để chiếc xe 

honda Lead màu trắng BKS 18B1- 57371 để dưới lòng đường, đầu xe hướng 

vào trong nhà, không có người trông coi, xe không khoá cổ, không khoá càng 
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Bình dùng vam cho vào ổ khoá phá khoá điện và lên xe nổ máy chạy ra khu Bãi 

Viên đến đoạn đường vắng mở cốp xe thấy bên trong có 1 chiếc áo mưa màu đỏ 

và 1 chiếc kính mắt để trong hộp màu đỏ. Bình vứt áo mưa xuống bãi rác gần 

đó, cất hộp kính vào túi rồi đi về nhà. Sáng ngày 11/12/2018 Bình đi sang cầu 

Đò Quan mua một biển số xe 35B1- 34838 tại một nhà buôn bán đồng nát 

(không nhớ địa chỉ), Bình tháo biển số của xe Lead ra và lắp biển 35B1- 34838 

và vứt biển số của xe Lead xuống sông. 

 Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự ngày 14/12/2018 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự - Công an tỉnh Nam Định kết luận: 

Chiếc xe máy honda Lead màu trắng BKS 18B1- 57371 có giá trị 

27.200.000đồng. 

 Xác định chủ sở hữu của chiếc xe máy honda Lead màu trắng BKS 18B1- 

57371 là chị Hoàng Thị T, sinh năm 1978, trú tại số 150 đườngThanh Bình, 

phường Hạ Long, thành phố Nam Định. Cơ quan CSĐT đã lại chiếc xe máy 

honda Lead cho chị Thảo, chị Thảo đã nhận lại xe và không có đề nghị gì. 

 Vụ thứ 2: Khoảng 17 giờ ngày 08/12/2018 Vũ Thanh B mang theo vam 

phá khoá tự chế đi xe máy Wave BKS 18P9- 9796 đến nhà Vũ Đức P, rủ Phú đi 

tìm xe máy sơ hở để trộm cắp, Phú đồng ý. Bình điều khiển xe máy chở Phú đi 

về khu vực đường Cầu Đông, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định thì phát 

hiện bên tay phải có dãy phòng trọ số 140 Cầu Đông, phường Lộc vượng, thành 

phố Nam Định có cổng mở. Bình đi xe một đoạn thì quay lại dừng trước cổng 

khu trọ và bảo Phú lên cầm lái đứng ngoài cảnh giới còn Bình đi bộ vào trong 

dãy trọ. Khi tới phòng thứ 3 bên tay phải phát hiện trong phòng có để 2 chiếc xe 

máy và 2 chiếc xe đạp, cửa phòng mở. Nhìn xung quanh không có người trông 

coi, Bình cầm vam phá khoá tự chế tiến tới chiếc xe Jupiter BKS 14S1- 00857 

phá khoá điện, dắt xe ra khỏi phòng lên xe nổ máy chạy ra ngoài cổng khu trọ rẽ 

phải đường Cầu Đông hướng ra đường 10 về phía siêu thị BigC Nam Định. Phú 

thấy Bình lấy trộm được xe nên nổ máy xe Wave chạy theo sau nhưng không 

kịp. Bình chạy xe Jupiter qua BigC về đường Kênh, đến gần chợ Kênh dừng lại 

mở cốp xe thấy trong cốp có chiếc ví bên trong có 1 đăng ký xe 14S1- 00857 

của Đặng Hoàng T và một số giấy tờ gồm 1 đăng ký xe, 1 bảo hiểm, 1 căn 

cước, 1 bằng lái và giấy tờ của chị Bùi Thục Anh, sinh năm 1998, trú tại 34 

Đinh Lễ, đường Chu Văn An, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Bình 

cho hết giấy tờ vào ví của Bình và vứt ví trộm cắp được xuống đường. Khi về 

nhà Phú, Bình thống nhất Phú đưa cho Bình 4.000.000đồng là phần của Bình 

được hưởng trong việc trộm cắp chiếc xe máy trên còn Phú chiếm hưởng chiếc 

xe Jupiter. Bình cầm tiền và mượn xe Jupiter vừa trộm cắp được đi về nhà đến 

sáng ngày 09/12/2018 bình đi sang cầu Đò Quan mua biển số xe 18F4- 8797 tại 
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nhà buôn bán đồng nát (không rõ địa chỉ) với giá 20.000.000đồng. Bình tháo 

biển số xe Jupiter BKS 14S1- 00857 ra và thay BKS 18F4- 8797 vào. Biến số 

xe Jupiter Bình vứt xuống sông khi đi qua cầu Đò Quan. Khoảng 8 giờ cùng 

ngày Bình mang xe Jupiter đến trả cho Phú rồi mượn xe Wave 18P9- 9796 của 

Phú đi về nhà. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Phú cho Phạm Quang Tuyến, sinh 

năm 1974, trú tại 345 Đinh Bộ Lĩnh, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định 

mượn chiếc xe Jupiter để làm phương tiện đi lại. 

 Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự ngày 14/12/2018 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự - Công an tỉnh Nam Định kết luận: 

Chiếc xe máy Jupiter BKS 14S1- 00857 có trị giá 9.500.000đồng. 

 Chiếc xe máy Jupiter BKS 14S1- 00857 của chủ sở hữu là anh Đặng 

Hoàng T, sinh năm 1998, trú tại: xã ĐL, huyện HH, tỉnh BG. Cơ quan CSĐT đã 

lại cho anh Tùng, anh Tùng đã nhận lại xe và không có đề nghị gì. 

 Chiếc xe máy Wave BKS 18P9- 9796 là của chị Nguyễn Thị Hậu, sinh 

năm 1981, trú tại: 2/28 Vị Hoàng, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định 

mang đến đưa cho Phú làm tin để vay tiền, sau đó Phú cho Bình mượn.  

 Phạm Quang Tuyến mượn xe máy Jupiter BKS 14S1- 00857 của Phú, 

Phú không nói và anh Tuyến không biết chiếc xe là do trộm cắp mà có và đã tự 

nguyện giao nộp chiếc xe trên, Cơ quan CSĐT không xử lý đối với Tuyến. 

 Vụ thứ 3: Khoảng 11 giờ ngày 11/12/2018 Bình điều khiển xe Lead gắn 

BKS 35B1- 34838 (là xe Bình trộm cắp được ngày 10/12/2018) đến nhà rủ Phú 

đi tìm xe máy sơ hở để trộm cắp, Phú đồng ý. Bình lái xe chở Phú đi theo 

đường 10 về thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản rẽ phải về đường 56 sau đó rẽ phải vào 

trong làng. Đi được khoảng 3km thì cả hai phát hiện nhà anh Trần Ngọc B, trú 

tại: thôn Vân Cát, xã kim Thái, huyện Vụ Bản ở bên tay trái hướng đi cổng mở 

và để nhiều xe máy trong sân, không có người trông coi. Đi qua một đoạn thì 

Bình quay xe lại bảo Phú lên cầm lái đứng ngoài cảnh giới còn Bình cầm theo 

vam phá khoá đi bộ vào trong sân. Bình phát hiện chiếc xe honda SH màu xám-

đen- trắng BKS 18C1- 11993, Bình tiến tới cầm tay lái xe lắc đầu xe thấy không 

khoá cổ, không khoá càng. Bình dùng vam phá khoá tự chế cho vào ổ khoá vặn 

bẩy khoá điện và dắt xe ra ngoài cổng rẽ phải rồi lên xe nổ máy chạy ngược lại 

đường cũ để ra đường 56. Phú thấy Bình lấy trộm được xe nên nổ máy chạy 

theo sau. Đi được một đoạn, Phú chạy xe Lead về nhà Phú còn Bình chạy xe SH 

vừa trộm cắp được ra khu vực đê đường Trần Nhân Tông mở cốp xe nhưng 

không có tài sản gì. Bình đi xe về đón Phú và bảo Phú tìm biển để thay vào xe 

SH. Do trước đó Phú có mang chiếc xe Vespa LX BKS 18E1- 13355 (là xe Phú 

mua của anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ cửa hàng sửa chữa xe máy tại số 2 Trần 
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Phú, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định) đến nhà Đinh Quang 

Tuyến ở 345 Đinh Bộ Lĩnh để sửa xe nên Phú bảo Bình chạy xe đến đầu đường 

gần nhà Tuyến, Bình đứng ngoài còn Phú đi bộ vào nhà gặp Tuyến và bảo lấy 

biển xe Vespa có việc, Phú không nói cho Tuyến biết lấy để làm gì. Phú lấy 

được biển thì đi ra cùng Bình đến bãi đất trống gần đó thay biến 18E1- 13355 

vào xe SH rồi cho biển xe SH vào trong cốp xe sau đó cả hai đi về nhà Phú. 

Bình và Phú thống nhất Phú đưa cho Bình 8.000.000đồng là tiền Bình được 

hưởng trong việc trộm cắp chiếc xe SH, Phú chiếm hưởng chiếc xe. Phú và 

Bình nói dối với chị Đoàn Thị Trang (là vợ Phú) là Bình có chiếc xe SH của 

bạn muốn cầm cố với giá 8 triệu đồng. Trang không biết chiếc xe đó là do trộm 

cắp mà có nên đưa cho Bình 8 triệu đồng. 

 Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự ngày 14/12/2018 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự - Công an tỉnh Nam Định kết luận: 

Chiếc xe máy honda SH màu xám-đen-trắng mang BKS 18C1-11993 có trị giá 

38.500.000đồng. 

 Chiếc xe máy honda SH màu xám-đen-trắng mang BKS 18C1-11993của 

chủ sở hữu là anh Trần Ngọc B, sinh năm 1993, trú tại: Vân Cát, xã Kim Thái, 

huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Cơ quan CSĐT đã lại cho anh Bình, anh Bình 

đã nhận lại xe và không có đề nghị gì. 

 * Khám xét khẩn cấp nhà Vũ Đức P, Cơ quan CSĐT thu giữ: 

 - 01 xe môtô Rebel màu trắng, BKS 98Y1-12500; 01 xe Wave RSX màu 

đỏ đen BKS 18N1-7549; 01 đăng ký xe số 0453843 mang tên Bùi Công Kỷ, địa 

chỉ: 25H3- Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội; biển số đăng ký 29M3-2532; 01 

BKS 17B9-24511; 01 BKS 18P9-9796; 01 BKS 35B1-34838; 01 đăng ký xe 

máy và BKS 18E1-13355. 

 Những đồ vật trên do đã hết thời hạn điều tra, chưa chứng minh được 

nguồn gốc và vụ việc có liên quan nên CQCSĐT tách ra tiếp tục điều tra, xử lý 

sau. 

 Ngoài ra còn thu 01 xe máy Wave RSX màu đỏ đen BKS 18N1-7549. 

Qua điều tra xác định chiếc xe là do Phùng Hữu Hùng, sinh năm 1982, trú tại: 

62 Xuân Trình, phường Trường Thi, thành phố Nam Định trộm cắp ngày 

12/9/2018 tại ngách 53/124 Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, thành phố 

Nam Định. Hùng khai nhận, sau khi trộm cắp được xe Hùng đã đưa cho Phan 

Anh Tuấn, sinh năm 1982, trú tại: số 4 ngõ An Phong, đường Quang Trung, 

thành phố Nam Định làm tin để vay 2 triệu đồng và không nói cho Tuấn biết 

nguồn gốc xe là do trộm cắp mà có. Tháng 11 năm 2018 Tuấn mang xe cầm cố 

cho Vũ Đức P làm tin để vay 3 triệu đồng. Xác định chủ xe là anh Phan Văn 
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Nhường, sinh năm 1993, trú tại: xóm Mộng Giáo, xã Hồng Quang, huyện Nam 

Trực, tỉnh Nam Định. Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị 

can đối với Phùng Hữu Hùng về tội “Trộm cắp tài sản”, ban hành bản Kết luận 

điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định để 

truy tố theo thẩm quyền. 

 * Khám xét khẩn cấp nhà Vũ Thanh B, Cơ quan CSĐT thu giữ: 

 01 xe máy Wave màu đen BKS 18P9-9796 Bình khai mượn chiếc xe máy 

đó của Phú. Phú khai nhận chiếc xe trên là do Nguyễn Thị Hậu, sinh năm 1981, 

trú tại: 2/28 Vị Hoàng, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định mang đưa cho 

Phú làm tin để vay 3 triệu đồng. 

 Xác minh chiếc xe trên là chị Hậu mượn của anh Vũ Đăng Ngoạn, sinh 

năm 1954, trú tại: 124 Bắc Ninh, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định. 

Hậu đã nói lại cho anh Ngoạn biết việc này. Anh Vũ Đăng Ngoạn và con gái là 

Vũ Thanh Nga (người đứng tên đăng ký xe) đã nhận lại chiếc xe máy trên và 

không có đề nghị gì đối với Nguyễn Thị Hậu. Hậu đã trả số tiền vay 3 triệu cho 

vợ Phú là Đoàn Thị Trang. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định không xem 

xét trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Thị Hậu. 

 * Cáo trạng số: 19/CT-VKS-P3 ngày 21/3/2019 của VKSND tỉnh Nam 

Định truy tố: Vũ Thanh B về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại điểm c 

khoản 2 Điều 173 BLHS; Vũ Đức P về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 173 BLHS  

 * Tại phiên toà:  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định luận tội: Giữ nguyên nội 

dung cáo trạng và quyết định đã truy tố. Sau khi xem xét đánh giá tính chất mức 

độ hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định đề nghị xử phạt:  

- Vũ Thanh B từ 39 tháng đến 42 tháng tù. 

-  Vũ Đức P từ 18 tháng đến 24 tháng tù.  

Về tội “Trộm cắp tài sản”. 

 Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 

 Về vật chứng: đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  
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  [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công 

an tỉnh Nam Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên 

toà, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong 

vụ án đều hợp pháp. 

 [2] Hành vi phạm tội của các bị cáo được chứng minh bằng lời khai của 

bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên toà hôm nay; Lời khai của bị hại; Biên 

bản định giá tài sản; Bản kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án. Đủ căn cứ kết luận: Do không có tiền ăn tiêu nên Vũ Thanh B 

và Vũ Đức P đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Từ ngày 08/12/2018 đến ngày 

11/12/2018 Bình, Phú đã cùng nhau thực hiện các vụ trộm cắp tài sản trên địa 

bàn tỉnh Nam Định, cụ thể: 

 Ngày 08/12/2018, Vũ Thanh B trộm cắp của chị Hoàng Thị T (sinh năm 

1978, trú tại 150 đường Thanh Bình, phường Hạ Long, thành phố Nam Định) 01 

xe máy honda Lead màu trắng BKS: 18B1-57371. Xe trị giá 27.200.000đồng. 

 Ngày 08/12/2018 tại dãy phòng trọ số 140 Cầu Đông, phường Lộc 

Vượng, thành phố Nam Định, Bình và Phú trộm cắp 01 chiếc xe máy Jupiter 

BKS: 14S1-00857 là xe của anh Đặng Hoàng T (sinh năm 1998, trú tại: xã ĐL, 

huyện HH, tỉnh BG). Xe trị giá 9.500.000đồng. 

 Ngày 11/12/2018 tại thôn VC, xã KT, huyện VB, tỉnh NĐ, Bình và Phú 

trộm cắp 01 xe máy honda SH màu xám-đen-trắng, BKS: 18C1-11993 là xe của 

anh Trần Ngọc B (sinh năm 1993, trú tại: Vân Cát, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định). Xe trị giá 38.500.000đồng. 

 Như vậy, Vũ Thanh B đã có 02 tiền án chưa được xoá án tích nay lại thực 

hiện hành vi phạm tội do cố ý nên thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Lần 

phạm tội này, bị cáo thực hiện 03 vụ trộm cắp tài sản với tổng trị giá là 

75.200.000đồng. Hành vi của Vũ Thanh B đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp 

tài sản” được quy định tại điểm c, g khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự.  

 Đối với Vũ Đức P, đã cùng Vũ Thanh B thực hiện 02 vụ trộm cắp tài sản 

với tổng trị giá là 48.000.000đồng. Hành vi của Vũ Đức P đã đủ yếu tố cấu thành 

tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự.  

 Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản 

của công dân được pháp luật bảo vệ. Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực, 

trách nhiệm, tự nhận thức và biết hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật 
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nhưng do động cơ tư lợi cá nhân mà vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, 

hành vi của các bị cáo cần phải được xử lý nghiêm. 

  Quan điểm truy tố và luận tội của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định 

là có căn cứ pháp lý.  

  [3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:  

 Cả hai bị cáo Vũ Thanh B và Vũ Đức P đều phải chịu tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình 

sự. 

 Quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, bị cáo Vũ Thanh B và Vũ Đức 

P đều có thái độ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân nên các bị 

cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

 Trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của bị cáo. Hội 

đồng xét xử thấy, bị cáo Vũ Thanh B và Vũ Đức P có nhân thân xấu; cả hai bị 

cáo đều đã từng phạm tội bị pháp luật xử lý nhiều lần nhưng không lấy đó làm 

bài học để sửa chữa, tu dưỡng, rèn luyện bản thân mà vẫn tiếp tục phạm tội thể 

hiện sự coi thường pháp luật. Chỉ trong một thời gian ngắn, Bình và Phú đã thực 

hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản làm thiệt hại về tài sản đối với nhiều người, gây 

mất trật tự tại địa phương, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Do vậy, cần 

phải xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục các bị cáo và làm gương cho kẻ khác. 

 [4] Về trách nhiệm dân sự: Số tiền mà Bình chiếm hưởng được từ việc 

trộm cắp tài sản là chiếc xe máy Jupiter BKS: 14S1-00857 và chiếc xe máy SH 

màu xám-đen-trắng, BKS: 18C1-11993 là 12.000.000đồng do Phú đưa cho Bình. 

Bình đã ăn tiêu hết, Phú không có yêu cầu Bình trả cho Phú khoản tiền này nên 

không đặt ra xem xét giải quyết. 

 Tuy nhiên, đây là số tiền Bình có được từ việc trộm cắp 2 chiếc xe máy 

nên xác định là tiền chiếm hưởng bất chính. Do vậy, cần truy thu sung vào ngân 

sách nhà nước. 

 [5]  Xét điều kiện, hoàn cảnh gia đình nên miễn hình phạt bổ sung đối với 

các bị cáo. 

 [6]  Về xử lý vật chứng: áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự 

 - Tuyên trả lại cho bị cáo Bình 01 giấy phép lái xe mang tên Vũ Thanh B. 

 - 01 điện thoại NOKIA 6300; 01 điện thoại Xiaomi Redmi Note 5A màu 
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vàng đồng thu giữ của bị cáo Bình, xác định không có liên quan đến hành vi 

phạm tội nên tuyên trả lại cho bị cáo, nhưng tạm giữ để bảo đảm thi hành án. 

 - 01 điện thoại Samsung màu xanh xám IMEI: 353415085773284, 

353416085773282  thu giữ của bị cáo Phú, xác định không có liên quan đến 

hành vi phạm tội nên tuyên trả lại cho bị cáo, nhưng tạm giữ để bảo đảm thi 

hành án. 

 - Số vật chứng khác còn lại là đầu vam phá khoá, cờ lê, tay công, tròng cờ 

lê không có giá trị sử dụng nên cần tuyên tịch thu tiêu huỷ. 

 [7] Đối với xe môtô Rebel màu trắng, BKS 98Y1-12500; 01 xe Wave 

RSX màu đỏ đen BKS 18N1-7549; 01 đăng ký xe số 0453843 mang tên Bùi 

Công Kỷ, địa chỉ: 25H3- Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội; biển số đăng ký 

29M3-2532; 01 BKS 17B9-24511; 01 BKS 18P9-9796; 01 BKS 35B1-34838; 

01 đăng ký xe máy và BKS 18E1-13355 thu giữ khi khám xét nhà Vũ Đức P. 

Những đồ vật trên do đã hết thời hạn điều tra, chưa chứng minh được nguồn gốc 

và vụ việc có liên quan nên CQCSĐT tách ra tiếp tục điều tra, xử lý sau là phù 

hợp. 

 - Đối với xe máy Wave RSX màu đỏ đen BKS 18N1-7549. Qua điều tra 

xác định chiếc xe là do Phùng Hữu Hùng, sinh năm 1982, trú tại: 62 Xuân 

Trình, phường Trường Thi, thành phố Nam Định trộm cắp ngày 12/9/2018 tại 

ngách 53/124 Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, thành phố Nam Định. Hùng 

khai nhận, sau khi trộm cắp được xe Hùng đã đưa cho Phan Anh Tuấn, sinh 

năm 1982, trú tại: số 4 ngõ An Phong, đường Quang Trung, thành phố Nam 

Định làm tin để vay 2 triệu đồng và không nói cho Tuấn biết nguồn gốc xe là do 

trộm cắp mà có. Tháng 11 năm 2018 Tuấn mang xe cầm cố cho Vũ Đức P làm 

tin để vay 3 triệu đồng. Xác định chủ xe là anh Phan Văn Nhường, sinh năm 

1993, trú tại: xóm Mộng Giáo, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam 

Định. Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 

Phùng Hữu Hùng về tội “Trộm cắp tài sản”, ban hành bản Kết luận điều tra và 

chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định để truy tố theo 

thẩm quyền. Do vậy, Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

 - Đối với xe máy Wave màu đen BKS 18P9-9796 thu giữ khi khám nhà 

Bình, Bình khai mượn chiếc xe máy đó của Phú. Phú khai nhận chiếc xe trên là 

do Nguyễn Thị Hậu, sinh năm 1981, trú tại: 2/28 Vị Hoàng, phường Vị Hoàng, 

thành phố Nam Định mang đưa cho Phú làm tin để vay 3 triệu đồng. Xác minh 

chiếc xe trên là chị Hậu mượn của anh Vũ Đăng Ngoạn, sinh năm 1954, trú tại: 

124 Bắc Ninh, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định. Hậu đã nói lại cho 

anh Ngoạn biết việc này. Anh Vũ Đăng Ngoạn và con gái là Vũ Thanh Nga 
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(người đứng tên đăng ký xe) đã nhận lại chiếc xe máy trên và không có đề nghị 

gì đối với Nguyễn Thị Hậu. Hậu đã trả số tiền vay 3 triệu cho vợ Phú là Đoàn 

Thị Trang. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định không xem xét trách nhiệm 

hình sự đối với Nguyễn Thị Hậu là có căn cứ. 

 [8] Về án phí: các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật.  

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Tuyên bố bị cáo: Vũ Thanh B và Vũ Đức P phạm tội “Trộm cắp tài 

sản”.  

 2.  Áp dụng: điểm c, g khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

 Xử phạt bị cáo Vũ Thanh B 48 (bốn mươi tám) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày 12-12-2018. 

 Áp dụng: khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 

Điều 52 Bộ luật hình sự. 

 Xử phạt bị cáo Vũ Đức P 30 (ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

12-12-2018.  

 3. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự. 

  Truy thu của bị cáo Vũ Thanh B số tiền 12.000.000đồng (mười hai triệu) 

để sung vào ngân sách nhà nước.  

 4. Về xử lý vật chứng:  Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự 

 - Trả lại cho Vũ Thanh B 01 giấy phép lái xe mang tên Vũ Thanh B; 01 

điện thoại NOKIA 6300; 01 điện thoại Xiaomi Redmi Note 5A màu vàng đồng 

nhưng tạm giữ để bảo đảm thi hành án. 

 - Trả lại cho Vũ Đức P 01 điện thoại Samsung màu xanh xám IMEI: 

353415085773284, 353416085773282 nhưng tạm giữ để bảo đảm thi hành án. 

 - Số vật chứng còn lại tuyên tịch thu tiêu huỷ. 

 (Chi tiết cụ thể theo biên bản giao, nhận tài sản thi hành án số 29/19  ngày 

20/3/2019 giữa PC02 - Công an tỉnh Nam Định với Cục thi hành án dân sự tỉnh 

Nam Định). 
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 5. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Vũ Thanh B, Vũ Đức P  mỗi bị cáo phải 

nộp 200.000đồng.  

 Báo các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; 

bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản 

án. 

 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7 

và 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 

          

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

Nơi nhận: 

- CA; VKSND tỉnh Nam Định. 

- Cục THADS tỉnh Nam Định;   

- Trại giam Đại An;  

- Bị cáo. 

- Lưu hồ sơ; VP. 

                                                                                                            

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(đã ký) 

 

 

 Mai Thị Minh Hồng. 
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